
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /QĐ-UBND Hà Nội, ngày        tháng       năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập cụm, khối thi đua 

thuộc quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

           
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Long Biên tại Văn bản số 

683/UBND-NV ngày 11/4/2024 và Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tại Tờ 

trình số:            /TTr-SNV ngày      /4/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập 13 cụm, khối thi đua thuộc quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội. 

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của cụm, khối thi đua: 

1. Tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua; xây dựng 

Quy chế tổ chức, hoạt động của cụm, khối thi đua; ban hành tiêu chí chấm điểm, 

bình xét thi đua của cụm, khối thi đua hằng năm. 

2. Cụm, khối thi đua tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi 

đua, bình xét và đề xuất khen thưởng cho các đơn vị trong cụm, khối. 

3. Định kỳ luân phiên bầu Cụm trưởng, Khối trưởng, Cụm phó, Khối phó để 

điều hành công tác thi đua, khen thưởng của cụm, khối thi đua theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 

UBND quận Long Biên; các cụm, khối thi đua có tên tại Điều 1 và các tập thể, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các Thành viên Hội đồng TĐKT Thành phố; 

- VPUB: CVP, các PCVP, NC; 
-  Lưu: VT, SNV(BTĐ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Lê Hồng Sơn 
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DANH SÁCH CỤM, KHỐI THI ĐUA THUỘC QUẬN LONG BIÊN 

 (Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2024 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

 

I. CỤM THI ĐUA  

- Cụm thi đua số 01:  

1. Phường Bồ Đề; 

2. Phường Cự Khối; 

3. Phường Gia Thụy; 

4. Phường Long Biên; 

5. Phường Ngọc Lâm; 

6. Phường Sài Đồng; 

7. Phường Thạch Bàn. 

- Cụm thi đua số 02:  

1. Phường Đức Giang; 

2. Phường Giang Biên; 

3. Phường Ngọc Thụy; 

4. Phường Phúc Đồng; 

5. Phường Phúc Lợi; 

6. Phường Thượng Thanh; 

7. Phường Việt Hưng. 

II. KHỐI THI ĐUA  

- Khối thi đua số 01: các ban Đảng  

1. Ban Tổ chức Quận ủy; 

2. Ban Dân vận Quận ủy; 

3. Ban Tuyên giáo Quận ủy; 

4. Uỷ ban kiểm tra Quận ủy; 

5. Văn phòng Quận ủy; 

6. Trung tâm chính trị quận. 

- Khối thi đua số 02: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội  

1. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; 

2. Hội Liên hiệp phụ nữ quận; 

3. Hội Cựu chiến binh quận; 

4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận; 

5. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận; 

6. Hội Chữ thập đỏ quận. 



3 

- Khối thi đua số 03: các Ban HĐND quận và các đơn vị khối Nội chính - 

Tổng hợp 

1. Ban Kinh tế xã hội - HĐND quận; 

2. Ban Pháp chế - HĐND quận; 

3. Văn phòng HĐND và UBND quận; 

4. Phòng Nội vụ quận; 

5. Phòng Tư pháp quận; 

6. Thanh tra quận. 

- Khối thi đua số 04: các đơn vị khối Kinh tế - Đô thị - Môi trường 

1. Phòng Kinh tế quận; 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận; 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận; 

4. Phòng Quản lý đô thị quận; 

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận; 

6. Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận; 

7. Trung tâm phát triển quỹ đất quận. 

- Khối thi đua số 05: các đơn vị khối Văn hoá - Xã hội  

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận; 

2. Phòng Y tế quận; 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin quận; 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận; 

5. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận; 

6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận. 

- Khối thi đua số 06: các trường Mầm non công lập  

1. Trường Mầm non Ánh Sao; 

2. Trường Mầm non Ban Mai Xanh; 

3. Trường Mầm non Bắc Biên; 

4. Trường Mầm non Bắc Cầu; 

5. Trường Mầm non Chim én; 

6. Trường Mầm non Cự Khối; 

7. Trường Mầm non Đô thị Sài Đồng; 

8. Trường Mầm non Đô thị Việt Hưng; 

9. Trường Mầm non Đức Giang; 

10. Trường Mầm non Giang Biên; 

11. Trường Mầm non Gia Thụy; 

12. Trường Mầm non Gia Thượng; 

13. Trường Mầm non Gia Quất; 

14. Trường Mầm non Hoa Anh Đào; 
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15. Trường Mầm non Hoa Hướng Dương; 

16. Trường Mầm non Hoa Mai; 

17. Trường Mầm non Hoa Mộc Lan; 

18. Trường Mầm non Hoa Sen; 

19. Trường Mầm non Hoa Sữa; 

20. Trường Mầm non Hoa Phượng; 

21. Trường Mầm non Hoa Thuỷ Tiên; 

22. Trường Mầm non Hoa Trạng Nguyên; 

23. Trường Mầm non Hồng Tiến; 

24. Trường Mầm non Long Biên; 

25. Trường Mầm non Long Biên A; 

26. Trường Mầm non Nắng Mai; 

27. Trường Mầm non Ngọc Thuỵ; 

28. Trường Mầm non Nguyệt Quế; 

29. Trường Mầm non Phúc Đồng; 

30. Trường Mầm non Phúc Lợi; 

31. Trường Mầm non Sài Đồng; 

32. Trường Mầm non Sơn Ca; 

33. Trường Mầm non Tân Mai; 

34. Trường Mầm non Thạch Bàn; 

35. Trường Mầm non Thạch Cầu; 

36. Trường Mầm non Thượng Thanh; 

37. Trường Mầm non Tuổi Hoa; 

38. Trường Mầm non Tràng An; 

39. Trường Mầm non Việt Hưng. 

- Khối thi đua số 07: các trường Tiểu học công lập  

1. Trường Tiểu học Ái Mộ A; 

2. Trường Tiểu học Ái Mộ B; 

3. Trường Tiểu học Bồ Đề; 

4. Trường Tiểu học Cự Khối; 

5. Trường Tiểu học Đoàn Khuê; 

6. Trường Tiểu học Đoàn Kết; 

7. Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng; 

8. Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng; 

9. Trường Tiểu học Đức Giang; 

10. Trường Tiểu học Giang Biên; 

11. Trường Tiểu học Gia Thụy; 
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12. Trường Tiểu học Gia Thượng; 

13. Trường Tiểu học Gia Quất; 

14. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn; 

15. Trường Tiểu học Long Biên; 

16. Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt; 

17. Trường Tiểu học Ngọc Lâm; 

18. Trường Tiểu học Ngọc Thụy; 

19. Trường Tiểu học Ngô Gia Tự; 

20. Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm; 

21. Trường Tiểu học Phúc Đồng; 

22. Trường Tiểu học Phúc Lợi; 

23. Trường Tiểu học Sài Đồng; 

24. Trường Tiểu học Thanh Am; 

25. Trường Tiểu học Thạch Bàn A; 

26. Trường Tiểu học Thạch Bàn B; 

27. Trường Tiểu học Thượng Thanh; 

28. Trường Tiểu học Việt Hưng; 

29. Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều; 

30. Trường PTCS Hy Vọng. 

- Khối thi đua số 08: các trường Trung học cơ sở công lập 

1. Trường Trung học cơ sở Ái Mộ; 

2. Trường Trung học cơ sở Bồ Đề; 

3. Trường Trung học cơ sở Chu Văn An; 

4. Trường Trung học cơ sở Cự Khối; 

5. Trường Trung học cơ sở Đô thị Việt Hưng; 

6. Trường Trung học cơ sở Đức Giang; 

7. Trường Trung học cơ sở Giang Biên; 

8. Trường Trung học cơ sở Gia Thụy; 

9. Trường Trung học cơ sở Gia Quất; 

10. Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn; 

11. Trường Trung học cơ sở Long Biên; 

12. Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt; 

13. Trường Trung học cơ sở Ngọc Lâm; 

14. Trường Trung học cơ sở Ngọc Thụy; 

15. Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự; 

16. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm; 

17. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều ; 
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18. Trường Trung học cơ sở Sài Đồng; 

19. Trường Trung học cơ sở Phúc Đồng; 

20. Trường Trung học cơ sở Phúc Lợi; 

21. Trường Trung học cơ sở Thanh Am; 

22. Trường Trung học cơ sở Thạch Bàn; 

23. Trường Trung học cơ sở Thượng Thanh; 

24. Trường Trung học cơ sở Việt Hưng. 

- Khối thi đua số 09: các trường ngoài công lập  

1. Trường Mầm non May 10; 

2. Trường Mầm non Thăng Long Kidsmart; 

3. Trường Mầm non Ben Ben; 

4. Trường Mầm non Hạt Dẻ cười; 

5. Trường Mầm non Ước mơ xanh; 

6. Trường Mầm non X22. 

- Khối thi đua số 10: các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước có trụ sở chính 

đóng trên địa bàn quận  

1. Tổng công ty May 10 - Công ty cổ phần; 

2. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu máy và phụ tùng; 

3. Công ty TNHH Toyota Long Biên; 

4. Công ty cổ phần Công trình đô thị Phú Thành; 

5. Công ty cổ phần Savico Hà Nội; 

6. Công ty cổ phần Xây lắp & Thương mại Coma 25. 

- Khối thi đua số 11: các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước có trụ sở chính 

đóng trên địa bàn quận  

1. Tổng Công ty Đức Giang - Công ty cổ phần; 

2. Công ty cổ phần Đầu tư Long Biên; 

3. Công ty cổ phần Nicotex; 

4. Công ty TNHH Hương Việt Sinh; 

5. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn; 

6. Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco./. 

 

 

 

 


		2024-04-15T08:39:25+0700


		2024-04-15T10:34:42+0700


		2024-04-15T13:35:56+0700


		2024-04-15T18:25:10+0700


		2024-04-16T11:29:52+0700


		2024-04-16T11:29:34+0700


		2024-04-16T11:29:34+0700


		2024-04-18T09:27:38+0700
	Phạm Thị Thu Huyền


		2024-04-22T10:55:45+0700


		2024-04-22T15:27:10+0700


		2024-04-22T15:27:10+0700


		2024-04-22T15:27:10+0700


		2024-04-22T15:27:10+0700


		2024-04-22T15:27:10+0700




